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Câu 1. (2 điểm) 
 

Dựa vào cấu tạo, xếp các từ được gạch dưới trong các câu văn sau đây thành ba nhóm, 

đặt tên cho mỗi nhóm. 
 

Nghe trong ngọn gió lạnh cuối đông một hơi ẩm thoáng qua nồng nàn lan tỏa, một làn 

hương ngọt ngào, mơn man như bàn tay ai mềm mại vuốt ve làn da khô cằn, dấu tích của 

mùa đông giá lạnh còn hằn trên muôn vật. 
 

(Lộc non đầu cành - Nguyễn Xuân Hoàn) 
 

Câu 2. (2 điểm) 
 

Tìm và bỏ một từ không thuộcnhóm nghĩa trong mỗi dãy từ sau và giải thích vì sao. 

a. Tí tách, lộp độp, lép nhép, ào ào, rào rào b. Thánh thót, líu lo, lách chách, tíu tít, 

ríu rít 
 

c. Rì rào, ì oạp, ào ào, vi vu, xào xạc  
d. Đèn đẹt, đì đùng, đùng đoàng, đoàng đoàng, đùng đùng  
Câu 3. (2 điểm)  
Có thể thay từ "rót" trong câu thơ sau bằng từ "bỏ", "đổ" không? Vì sao? 

 
Bầy chim đi ăn về 

 
Rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc 

 
(Về ngôi nhà đang xây - Đồng Xuân Lan) 

 

Câu 4. (4 điểm) 
 

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Nếu cuộc sống của chúng ta thiếu đi những 

tiếng cười thì điều gì sẽ xảy ra? Em hãy viết một đoạn (bài) văn nói về lợi ích của tiếng 

cười.



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 
 
 

 


